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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021
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	THỨ
	TIẾT
	Anh
	Bình
	Châu
	Chiến
	Chung

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 10C9
	CNghệ - 11C6
	ChCờ - 10C14
	Toán - 12C1
	
	Anh - 10C13
	
	Anh - 12C12
	ChCờ - 10C1
	Lí - 10C2

	
	2
	
	CNghệ - 11C7
	Toán - 10C14
	Toán - 12C1
	Anh - 12C1
	Anh - 10C15
	
	Anh - 12C12
	
	Lí - 10C4

	
	3
	
	Lí - 10C15
	
	
	Anh - 10C15
	Anh - 10C14
	Anh - 10C7
	Anh - 12C8
	CNghệ - 11C8
	Lí - 10C5

	
	4
	
	Lí - 10C9
	
	Toán - 10C15
	Anh - 10C13
	Anh - 10C14
	Anh - 10C9
	Anh - 12C8
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Lí - 10C14
	
	
	
	Anh - 10C15
	
	Anh - 10C8
	
	CNghệ - 11C8
	

	
	2
	Lí - 10C15
	
	
	
	
	
	Anh - 10C8
	
	
	

	
	3
	Lí - 10C13
	
	
	
	Anh - 12C1
	
	Anh - 10C9
	
	Lí - 10C5
	

	
	4
	
	
	Toán - 10C15
	
	Anh - 12C2
	
	Anh - 10C9
	
	Lí - 10C1
	

	
	5
	
	
	Toán - 10C15
	
	Anh - 12C2
	
	Anh - 10C10
	
	
	

	4
	1
	
	
	Toán - 10C15
	
	Anh - 12C1
	
	Anh - 12C8
	
	Lí - 10C2
	

	
	2
	
	
	Toán - 10C14
	
	Anh - 12C1
	
	Anh - 12C8
	
	
	

	
	3
	
	
	Toán - 12C1
	
	Anh - 12C2
	
	Anh - 10C10
	
	Lí - 10C1
	

	
	4
	
	
	Toán - 12C1
	
	Anh - 12C2
	
	Anh - 10C8
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Anh - 10C14
	
	Anh - 10C9
	
	Lí - 10C4
	

	5
	1
	Lí - 10C14
	
	
	
	Anh - 10C13
	
	Anh - 12C12
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Anh - 10C13
	
	Anh - 12C12
	
	
	

	
	3
	CNghệ - 11C6
	
	
	
	Anh - 10C14
	
	Anh - 10C10
	
	
	

	
	4
	CNghệ - 11C7
	
	
	
	Anh - 10C12
	
	Anh - 10C7
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Anh - 10C12
	
	
	
	
	

	6
	1
	Lí - 10C13
	
	
	
	Anh - 10C15
	
	Anh - 10C7
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Anh - 10C12
	
	Anh - 10C7
	
	
	

	
	3
	Lí - 10C9
	
	Toán - 10C14
	
	Anh - 10C12
	
	Anh - 10C10
	
	
	

	
	4
	
	
	Toán - 10C14
	
	
	
	Anh - 10C8
	
	
	

	
	5
	SHL - 10C9
	
	SHL - 10C14
	
	
	
	
	
	SHL - 10C1
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
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	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Công
	Cứ
	Cung
	Diễm
	Dục

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 12C7
	
	ChCờ - 10C3
	Lí - 10C8
	
	Hóa - 11C7
	
	Anh - 11C9
	
	Tin - 10C4

	
	2
	Sinh - 12C8
	
	Lí - 10C3
	Lí - 10C3
	
	Hóa - 11C6
	Anh - 11C10
	Anh - 11C9
	
	Tin - 10C2

	
	3
	Sinh - 12C7
	
	
	
	
	Hóa - 12C6
	Anh - 12C5
	Anh - 11C8
	Tin - 10C6
	Tin - 10C7

	
	4
	
	
	
	Lí - 10C7
	
	Hóa - 12C4
	Anh - 11C9
	Anh - 11C10
	Tin - 10C3
	Tin - 10C8

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sinh - 10C2
	
	
	
	Hóa - 11C6
	
	Anh - 12C5
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Hóa - 12C5
	
	Anh - 11C10
	
	
	

	
	3
	Sinh - 10C3
	
	
	
	Hóa - 11C8
	
	Anh - 12C6
	
	
	

	
	4
	Sinh - 10C6
	
	
	
	
	
	Anh - 12C6
	
	
	

	
	5
	Sinh - 10C1
	
	
	
	Hóa - 12C6
	
	Anh - 11C8
	
	
	

	4
	1
	Sinh - 10C7
	
	CNghệ - 11C4
	
	Hóa - 11C7
	
	Anh - 11C8
	
	Tin - 10C1
	

	
	2
	Sinh - 10C5
	
	CNghệ - 11C5
	
	Hóa - 12C5
	
	
	
	Tin - 10C8
	

	
	3
	
	
	
	
	Hóa - 12C5
	
	Anh - 12C6
	
	Tin - 10C5
	

	
	4
	
	
	
	
	Hóa - 12C12
	
	Anh - 12C6
	
	Tin - 10C7
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	Hóa - 11C8
	
	Anh - 11C9
	
	Tin - 10C6
	

	
	2
	
	
	
	
	Hóa - 12C4
	
	Anh - 11C8
	
	Tin - 10C2
	

	
	3
	
	
	Lí - 10C6
	
	
	
	Anh - 12C5
	
	
	

	
	4
	
	
	Lí - 10C8
	
	Hóa - 12C12
	
	Anh - 12C5
	
	Tin - 10C1
	

	
	5
	
	
	Lí - 10C7
	
	Hóa - 11C7
	
	Anh - 11C10
	
	Tin - 10C3
	

	6
	1
	Sinh - 12C9
	
	CNghệ - 11C4
	
	Hóa - 11C8
	
	
	
	Tin - 10C5
	

	
	2
	
	
	CNghệ - 11C5
	
	Hóa - 12C4
	
	
	
	Tin - 10C4
	

	
	3
	Sinh - 10C4
	
	
	
	Hóa - 11C6
	
	
	
	Tin - 11C3
	

	
	4
	Sinh - 12C10
	
	Lí - 10C6
	
	Hóa - 12C6
	
	
	
	
	

	
	5
	SHL - 12C7
	
	SHL - 10C3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
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	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Dung
	Duyên
	Giang
	NTT.Hà
	NT.Hà

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Toán - 12C4
	ChCờ - 11C1
	
	ChCờ - 11C5
	Văn - 10C1
	
	
	ChCờ - 10C15
	Văn - 10C10

	
	2
	Toán - 12C11
	Toán - 12C4
	Lí - 11C2
	
	Văn - 11C5
	Văn - 10C1
	
	Sinh - 11C13
	
	Văn - 10C10

	
	3
	
	Toán - 11C4
	CNghệ - 11C1
	
	
	Văn - 10C2
	
	Sinh - 12C2
	Văn - 10C9
	Văn - 10C9

	
	4
	Toán - 11C4
	Toán - 11C4
	CNghệ - 11C3
	
	
	Văn - 10C2
	
	Sinh - 12C1
	Văn - 10C15
	Văn - 10C11

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 12C12
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 11C13
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 11C12
	
	Văn - 10C10
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 10C11
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 10C11
	

	4
	1
	Toán - 12C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	CNghệ - 11C2
	
	
	
	Sinh - 11C12
	
	
	

	
	3
	Toán - 12C11
	
	Lí - 11C1
	
	
	
	CNghệ - 10C14
	
	
	

	
	4
	Toán - 12C11
	
	CNghệ - 11C1
	
	
	
	CNghệ - 10C15
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - 12C4
	
	Lí - 11C1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - 11C4
	
	Lí - 11C3
	
	Văn - 11C5
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - 12C11
	
	CNghệ - 11C3
	
	Văn - 10C2
	
	
	
	Văn - 10C11
	

	
	4
	
	
	
	
	Văn - 10C2
	
	
	
	Văn - 10C10
	

	
	5
	
	
	
	
	Văn - 10C1
	
	
	
	Văn - 10C15
	

	6
	1
	
	
	Lí - 11C3
	
	
	
	CNghệ - 10C14
	
	Văn - 10C9
	

	
	2
	
	
	CNghệ - 11C2
	
	Văn - 10C1
	
	CNghệ - 10C15
	
	Văn - 10C9
	

	
	3
	
	
	
	
	Văn - 11C5
	
	
	
	Văn - 10C15
	

	
	4
	
	
	Lí - 11C2
	
	Văn - 11C5
	
	
	
	Văn - 10C15
	

	
	5
	
	
	SHL - 11C1
	
	SHL - 11C5
	
	
	
	SHL - 10C15
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	TTT.Hà
	NM.Hải
	TD.Hải
	Hảo
	HT.Hiền

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 11C3
	Sinh - 10C15
	ChCờ - 10C4
	
	
	Toán - 11C5
	
	
	ChCờ - 10C12
	

	
	2
	Sinh - 11C3
	Sinh - 10C9
	Địa - 10C1
	
	
	Toán - 11C5
	Lí - 12C2
	
	Văn - 10C12
	

	
	3
	
	
	Địa - 10C14
	
	
	Toán - 11C2
	Lí - 12C1
	
	Văn - 10C12
	

	
	4
	CNghệ - 10C1
	Sinh - 10C10
	Địa - 10C7
	
	
	Toán - 11C3
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	CNghệ - 10C1
	
	
	
	Toán - 11C3
	
	
	
	
	

	
	2
	Sinh - 10C14
	
	
	
	Toán - 11C2
	
	
	
	
	

	
	3
	Sinh - 10C12
	
	
	
	Toán - 11C5
	
	
	
	
	

	
	4
	Sinh - 10C8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	Địa - 10C12
	
	Toán - 11C2
	
	
	
	Văn - 12C10
	

	
	2
	
	
	Địa - 10C11
	
	Toán - 11C3
	
	
	
	Văn - 12C10
	

	
	3
	
	
	Địa - 10C15
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 10C13
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 10C13
	

	5
	1
	
	
	Địa - 10C5
	
	Toán - 11C2
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	Địa - 10C9
	
	
	
	
	
	Văn - 10C12
	

	
	3
	
	
	Địa - 10C13
	
	Toán - 11C5
	
	
	
	Văn - 12C10
	

	
	4
	
	
	Địa - 10C4
	
	Toán - 11C3
	
	
	
	Văn - 12C10
	

	
	5
	
	
	Địa - 10C10
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sinh - 10C11
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 10C12
	

	
	2
	Sinh - 10C13
	
	Địa - 10C2
	
	
	
	Lí - 12C1
	
	
	

	
	3
	
	
	Địa - 10C6
	
	
	
	Lí - 12C2
	
	Văn - 10C13
	

	
	4
	Sinh - 11C3
	
	Địa - 10C3
	
	
	
	
	
	Văn - 10C13
	

	
	5
	SHL - 11C3
	
	SHL - 10C4
	
	
	
	
	
	SHL - 10C12
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	HV.Hiền
	Hiếu
	Hoàng
	Hồng
	TC.Hùng

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 10C8
	Hóa - 12C3
	ChCờ - 12C3
	
	ChCờ - 12C5
	Lí - 12C6
	
	Anh - 12C10
	ChCờ - 11C7
	

	
	2
	Hóa - 10C8
	
	
	
	Lí - 12C5
	CNghệ - 12C13
	
	Anh - 12C10
	Toán - 11C7
	

	
	3
	
	Hóa - 12C11
	Lí - 12C3
	
	
	CNghệ - 12C5
	
	Anh - 10C1
	Toán - 10C4
	

	
	4
	Hóa - 10C10
	Hóa - 11C5
	CNghệ - 12C2
	
	
	CNghệ - 12C6
	
	Anh - 10C1
	Toán - 10C5
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	Lí - 12C10
	
	
	
	Anh - 10C11
	
	Toán - 10C5
	

	
	2
	
	
	CNghệ - 12C1
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Lí - 12C3
	
	
	
	Anh - 10C1
	
	
	

	
	4
	
	
	CNghệ - 12C10
	
	
	
	Anh - 10C3
	
	Toán - 10C4
	

	
	5
	
	
	Lí - 12C4
	
	
	
	Anh - 10C2
	
	Toán - 10C4
	

	4
	1
	Hóa - 10C8
	
	
	
	
	
	Anh - 10C3
	
	
	

	
	2
	Hóa - 10C10
	
	
	
	
	
	Anh - 10C2
	
	
	

	
	3
	Hóa - 11C4
	
	
	
	
	
	Anh - 12C10
	
	
	

	
	4
	Hóa - 12C3
	
	
	
	
	
	Anh - 12C10
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Hóa - 11C4
	
	Lí - 12C10
	
	
	
	Anh - 10C2
	
	Toán - 11C7
	

	
	2
	
	
	CNghệ - 12C3
	
	
	
	Anh - 10C3
	
	Toán - 11C7
	

	
	3
	Hóa - 12C3
	
	Lí - 12C4
	
	Lí - 12C13
	
	Anh - 10C3
	
	Toán - 10C4
	

	
	4
	Hóa - 11C5
	
	
	
	Lí - 12C7
	
	Anh - 10C11
	
	Toán - 10C5
	

	
	5
	Hóa - 12C11
	
	
	
	Lí - 12C6
	
	Anh - 10C11
	
	Toán - 10C5
	

	6
	1
	Hóa - 11C5
	
	
	
	Lí - 12C5
	
	Anh - 10C2
	
	
	

	
	2
	Hóa - 11C4
	
	
	
	CNghệ - 12C7
	
	Anh - 10C11
	
	
	

	
	3
	Hóa - 10C8
	
	
	
	Lí - 12C7
	
	Anh - 10C1
	
	
	

	
	4
	Hóa - 10C10
	
	CNghệ - 12C4
	
	Lí - 12C13
	
	
	
	Toán - 11C7
	

	
	5
	SHL - 10C8
	
	SHL - 12C3
	
	SHL - 12C5
	
	
	
	SHL - 11C7
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	HV.Hùng
	VM.Hùng
	Hướng
	Huy
	Khôi

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 11C8
	
	
	
	
	Anh - 12C9
	ChCờ - 10C10
	Lí - 11C4
	ChCờ - 10C6
	Toán - 10C6

	
	2
	Toán - 11C8
	
	
	
	
	Anh - 12C9
	Lí - 10C10
	
	Toán - 10C6
	

	
	3
	Toán - 11C9
	
	
	
	Anh - 12C11
	Anh - 10C6
	
	Lí - 11C5
	
	Toán - 12C13

	
	4
	
	
	
	
	Anh - 12C11
	Anh - 10C4
	
	Lí - 11C6
	Toán - 12C13
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	Tin - 10C13
	
	
	
	Lí - 10C10
	
	
	

	
	2
	
	
	Tin - 10C9
	
	
	
	Lí - 10C12
	
	Toán - 10C7
	

	
	3
	
	
	Tin - 10C11
	
	Anh - 10C6
	
	
	
	Toán - 10C7
	

	
	4
	
	
	Tin - 10C14
	
	Anh - 10C5
	
	Lí - 11C4
	
	
	

	
	5
	
	
	Tin - 10C12
	
	Anh - 10C5
	
	Lí - 11C5
	
	Toán - 10C6
	

	4
	1
	Toán - 11C9
	
	Tin - 10C9
	
	Anh - 10C4
	
	
	
	Toán - 12C13
	

	
	2
	Toán - 11C9
	
	Tin - 10C15
	
	Anh - 10C4
	
	
	
	Toán - 12C13
	

	
	3
	
	
	Tin - 10C11
	
	Anh - 12C9
	
	
	
	Toán - 10C7
	

	
	4
	Toán - 10C10
	
	Tin - 10C14
	
	Anh - 12C9
	
	
	
	
	

	
	5
	Toán - 10C10
	
	Tin - 10C12
	
	
	
	
	
	Toán - 10C6
	

	5
	1
	
	
	Tin - 10C10
	
	Anh - 10C4
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	Tin - 10C10
	
	Anh - 10C5
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - 11C9
	
	Tin - 10C15
	
	Anh - 10C5
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - 11C8
	
	Tin - 11C9
	
	Anh - 10C6
	
	
	
	
	

	
	5
	Toán - 11C8
	
	Tin - 10C13
	
	Anh - 10C6
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - 10C10
	
	
	
	Anh - 12C11
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - 10C10
	
	
	
	Anh - 12C11
	
	Lí - 11C6
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - 11C8
	
	
	
	
	
	Lí - 10C12
	
	Toán - 10C7
	

	
	5
	SHL - 11C8
	
	
	
	
	
	SHL - 10C10
	
	SHL - 10C6
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	LT.Lan
	NTN.Lan
	Liêm
	Liên
	NTP.Loan

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 11C11
	
	
	
	
	Tin - 12C5
	ChCờ - 11C4
	
	
	

	
	2
	Văn - 12C13
	
	
	
	
	Tin - 12C6
	Văn - 11C4
	
	
	

	
	3
	Văn - 11C11
	
	
	
	
	Tin - 12C4
	Văn - 10C8
	
	
	

	
	4
	Văn - 11C11
	
	
	
	
	Tin - 12C2
	Văn - 10C8
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	Tin - 12C7
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Tin - 12C4
	
	Văn - 10C4
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	Tin - 12C5
	
	Văn - 10C4
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Tin - 12C3
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Tin - 12C1
	
	Văn - 10C8
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Văn - 11C11
	
	
	
	Tin - 12C2
	
	Văn - 10C8
	
	
	

	
	2
	Văn - 12C1
	
	
	
	Tin - 12C6
	
	Văn - 10C4
	
	
	

	
	3
	Văn - 12C1
	
	
	
	Tin - 12C7
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - 12C13
	
	
	
	Tin - 12C3
	
	Văn - 11C4
	
	
	

	
	5
	Văn - 12C13
	
	
	
	Tin - 12C1
	
	Văn - 11C4
	
	
	

	6
	1
	Văn - 11C11
	
	
	
	
	
	Văn - 10C4
	
	
	

	
	2
	Văn - 12C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - 12C1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - 12C1
	
	
	
	
	
	Văn - 11C4
	
	
	

	
	5
	SHL - 11C11
	
	
	
	
	
	SHL - 11C4
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	VTC.Loan
	Luận
	Mai
	Nga
	NT.Nga

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 12C4
	
	
	Toán - 11C11
	ChCờ - 12C2
	
	
	Sinh - 11C10
	ChCờ - 12C8
	

	
	2
	
	
	
	Toán - 11C11
	Toán - 11C1
	
	
	Sinh - 11C1
	Văn - 11C9
	

	
	3
	Văn - 12C12
	
	
	Toán - 11C10
	Toán - 12C2
	
	
	Sinh - 12C3
	Văn - 12C8
	

	
	4
	Văn - 12C12
	
	
	Toán - 12C5
	Toán - 12C3
	
	
	Sinh - 11C9
	Văn - 12C8
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Văn - 12C2
	
	
	
	Toán - 12C3
	
	Sinh - 11C11
	
	Văn - 12C8
	

	
	2
	Văn - 12C2
	
	
	
	Toán - 11C1
	
	
	
	Văn - 11C9
	

	
	3
	Văn - 12C4
	
	Toán - 11C11
	
	
	
	Sinh - 12C13
	
	Văn - 11C9
	

	
	4
	Văn - 12C4
	
	Toán - 11C10
	
	
	
	
	
	Văn - 11C1
	

	
	5
	Văn - 12C12
	
	Toán - 12C5
	
	
	
	
	
	Văn - 11C1
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 11C1
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - 12C12
	
	Toán - 11C11
	
	
	
	Sinh - 11C2
	
	
	

	
	4
	Văn - 12C4
	
	Toán - 12C5
	
	
	
	Sinh - 11C11
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	Toán - 12C3
	
	Sinh - 11C10
	
	
	

	
	2
	
	
	Toán - 11C10
	
	Toán - 11C1
	
	Sinh - 11C9
	
	
	

	
	3
	
	
	Toán - 11C10
	
	Toán - 11C1
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Toán - 12C2
	
	Sinh - 12C4
	
	
	

	
	5
	
	
	Toán - 12C5
	
	Toán - 12C2
	
	Sinh - 11C2
	
	
	

	6
	1
	Văn - 12C2
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 12C8
	

	
	2
	Văn - 12C2
	
	
	
	Toán - 12C3
	
	
	
	Văn - 11C1
	

	
	3
	Văn - 12C4
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 11C1
	

	
	4
	
	
	
	
	Toán - 12C2
	
	
	
	Văn - 11C9
	

	
	5
	SHL - 12C4
	
	
	
	SHL - 12C2
	
	
	
	SHL - 12C8
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Ngoan
	Ngọc
	Nguyện
	NH.Nguyên
	NT.Nguyên

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Sử - 10C14
	
	
	
	Toán - 12C8
	
	
	
	Toán - 10C3

	
	2
	
	Sử - 10C7
	
	
	
	Toán - 12C8
	
	
	Toán - 10C13
	

	
	3
	Sử - 10C2
	Sử - 10C8
	
	
	
	Toán - 12C12
	
	
	Toán - 12C10
	Toán - 10C13

	
	4
	Sử - 10C4
	Sử - 10C6
	
	
	
	Toán - 12C12
	
	
	Toán - 12C10
	Toán - 12C10

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sử - 10C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Sử - 10C2
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 10C3
	

	
	3
	Sử - 10C14
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 12C10
	

	
	4
	Sử - 10C12
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 12C9
	

	
	5
	Sử - 10C13
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 12C9
	

	4
	1
	Sử - 10C13
	
	
	
	Toán - 12C12
	
	
	
	
	

	
	2
	Sử - 10C9
	
	
	
	Toán - 12C12
	
	
	
	Toán - 10C13
	

	
	3
	Sử - 10C6
	
	
	
	Toán - 10C9
	
	
	
	Toán - 10C13
	

	
	4
	Sử - 10C12
	
	
	
	Toán - 10C9
	
	
	
	Toán - 10C3
	

	
	5
	Sử - 10C15
	
	
	
	Toán - 10C8
	
	
	
	
	

	5
	1
	Sử - 10C9
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 10C3
	

	
	2
	Sử - 10C11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Sử - 10C7
	
	
	
	Toán - 10C8
	
	
	
	
	

	
	4
	Sử - 10C15
	
	
	
	Toán - 10C9
	
	
	
	Toán - 12C9
	

	
	5
	Sử - 10C8
	
	
	
	Toán - 10C9
	
	
	
	Toán - 12C9
	

	6
	1
	
	
	
	
	Toán - 10C8
	
	
	
	
	

	
	2
	Sử - 10C3
	
	
	
	Toán - 10C8
	
	
	
	
	

	
	3
	Sử - 10C11
	
	
	
	Toán - 12C8
	
	
	
	
	

	
	4
	Sử - 10C4
	
	
	
	Toán - 12C8
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Nhân
	Nho
	Niên
	Oanh
	NT.Phong

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Tin - 12C13
	
	
	ChCờ - 10C7
	
	
	
	
	Tin - 11C13

	
	2
	
	Tin - 11C10
	
	
	Văn - 10C7
	
	
	
	
	Tin - 11C4

	
	3
	
	Tin - 12C10
	Toán - 11C12
	
	Văn - 12C9
	
	
	
	Tin - 11C6
	Tin - 11C7

	
	4
	
	Tin - 12C9
	Toán - 11C13
	
	Văn - 12C9
	
	
	
	Tin - 11C1
	Tin - 11C12

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tin - 12C13
	
	Toán - 11C13
	
	Văn - 10C6
	
	Văn - 12C11
	
	
	

	
	2
	Tin - 12C12
	
	Toán - 12C7
	
	Văn - 10C6
	
	Văn - 12C11
	
	
	

	
	3
	Tin - 12C11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Tin - 12C8
	
	
	
	Văn - 10C7
	
	
	
	
	

	
	5
	Tin - 12C8
	
	
	
	Văn - 10C7
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	Toán - 11C12
	
	Văn - 12C9
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Văn - 12C9
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Toán - 12C7
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	Toán - 12C7
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	Toán - 12C7
	
	
	
	Văn - 12C11
	
	
	

	
	2
	
	
	Toán - 11C13
	
	
	
	Văn - 12C11
	
	
	

	
	3
	
	
	Toán - 11C13
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	Toán - 11C12
	
	
	
	
	
	Tin - 11C11
	

	
	5
	
	
	Toán - 11C12
	
	
	
	
	
	Tin - 11C5
	

	6
	1
	Tin - 12C10
	
	
	
	Văn - 10C6
	
	
	
	Tin - 11C2
	

	
	2
	Tin - 12C9
	
	
	
	Văn - 10C6
	
	
	
	Tin - 11C8
	

	
	3
	Tin - 12C11
	
	
	
	Văn - 10C7
	
	
	
	
	

	
	4
	Tin - 12C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	SHL - 10C7
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	TT.Phong
	MT.Phượng
	NTK.Phượng
	NTT.Sương
	NTB.Sương

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 11C12
	
	ChCờ - 11C9
	
	
	Văn - 11C2
	ChCờ - 12C6
	
	ChCờ - 12C12
	

	
	2
	CNghệ - 11C12
	
	GDCD - 12C7
	
	
	Văn - 11C2
	
	
	Địa - 12C4
	

	
	3
	Lí - 11C13
	
	GDCD - 12C13
	
	
	Văn - 11C6
	Sinh - 11C7
	
	
	

	
	4
	
	
	GDCD - 12C1
	
	
	Văn - 11C7
	Sinh - 11C8
	
	Địa - 12C6
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	GDCD - 11C9
	
	Văn - 11C7
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	GDCD - 12C9
	
	Văn - 11C7
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	GDCD - 12C2
	
	Văn - 11C6
	
	Sinh - 11C4
	
	Địa - 12C12
	

	
	4
	
	
	GDCD - 11C8
	
	Văn - 11C3
	
	Sinh - 11C5
	
	Địa - 12C1
	

	
	5
	
	
	
	
	Văn - 11C3
	
	Sinh - 11C7
	
	Địa - 12C7
	

	4
	1
	Lí - 11C11
	
	
	
	
	
	Sinh - 11C6
	
	Địa - 12C5
	

	
	2
	CNghệ - 11C13
	
	
	
	
	
	Sinh - 11C8
	
	Địa - 12C7
	

	
	3
	Lí - 11C13
	
	GDCD - 12C3
	
	Văn - 11C7
	
	Sinh - 11C5
	
	
	

	
	4
	
	
	GDCD - 12C8
	
	Văn - 11C3
	
	Sinh - 11C4
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	CNghệ - 11C12
	
	GDCD - 12C6
	
	Văn - 11C3
	
	
	
	
	

	
	2
	Lí - 11C12
	
	GDCD - 12C10
	
	Văn - 11C2
	
	
	
	Địa - 10C8
	

	
	3
	
	
	GDCD - 12C12
	
	Văn - 11C2
	
	
	
	
	

	
	4
	CNghệ - 11C13
	
	GDCD - 12C11
	
	Văn - 11C6
	
	
	
	Địa - 12C1
	

	
	5
	CNghệ - 11C11
	
	GDCD - 12C4
	
	Văn - 11C6
	
	
	
	Địa - 12C12
	

	6
	1
	Lí - 11C12
	
	
	
	
	
	Sinh - 11C6
	
	Địa - 12C4
	

	
	2
	Lí - 11C11
	
	
	
	
	
	Sinh - 12C6
	
	Địa - 12C5
	

	
	3
	CNghệ - 11C11
	
	
	
	
	
	Sinh - 12C5
	
	Địa - 12C6
	

	
	4
	
	
	GDCD - 12C5
	
	
	
	Sinh - 12C11
	
	
	

	
	5
	SHL - 11C12
	
	SHL - 11C9
	
	
	
	SHL - 12C6
	
	SHL - 12C12
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Tánh
	HT.Thái
	VQ.Thái
	Thành
	Thảo

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 12C9
	Sử - 12C11
	
	Văn - 11C8
	
	
	ChCờ - 11C10
	
	
	

	
	2
	Sử - 12C12
	Sử - 12C7
	
	Văn - 11C8
	
	Văn - 12C5
	
	
	
	

	
	3
	Sử - 12C6
	Sử - 12C1
	
	
	
	Văn - 11C12
	Lí - 11C10
	
	
	

	
	4
	Sử - 12C5
	Sử - 12C13
	
	
	Văn - 11C12
	Văn - 12C3
	CNghệ - 11C10
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	Văn - 11C12
	
	CNghệ - 11C10
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Văn - 11C12
	
	Lí - 11C8
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Lí - 11C7
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Văn - 12C5
	
	CNghệ - 11C9
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Văn - 11C10
	
	Lí - 11C9
	
	
	

	4
	1
	Sử - 12C11
	
	
	
	Văn - 12C3
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Văn - 12C3
	
	Lí - 11C10
	
	
	

	
	3
	Sử - 12C4
	
	Văn - 11C8
	
	Văn - 11C10
	
	
	
	
	

	
	4
	Sử - 12C13
	
	Văn - 11C8
	
	Văn - 11C10
	
	Lí - 11C7
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Sử - 12C8
	
	
	
	Văn - 12C5
	
	
	
	
	

	
	2
	Sử - 12C9
	
	
	
	Văn - 12C5
	
	
	
	
	

	
	3
	Sử - 12C2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Văn - 11C10
	
	
	
	
	

	
	5
	Sử - 12C10
	
	
	
	Văn - 12C3
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sử - 12C3
	
	
	
	
	
	CNghệ - 11C9
	
	
	

	
	2
	Sử - 12C10
	
	
	
	
	
	Lí - 11C9
	
	
	

	
	3
	Sử - 12C12
	
	
	
	
	
	Lí - 11C8
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	SHL - 12C9
	
	
	
	
	
	SHL - 11C10
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Thương
	LTM.Thúy
	NTT.Thuỷ
	VTT.Thuỷ
	NT.Thúy

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	ChCờ - 10C5
	
	
	
	ChCờ - 12C13
	Sử - 11C3
	
	CNghệ - 10C5

	
	2
	
	
	Văn - 10C5
	
	
	CNghệ - 10C6
	
	Sử - 11C12
	CNghệ - 10C9
	CNghệ - 10C8

	
	3
	Anh - 11C5
	
	Văn - 10C3
	
	
	
	Sử - 11C4
	Sử - 10C10
	CNghệ - 10C10
	CNghệ - 10C12

	
	4
	Anh - 11C6
	
	
	
	
	
	Sử - 11C7
	Sử - 10C5
	CNghệ - 10C11
	CNghệ - 10C13

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Anh - 11C5
	
	
	
	
	
	Sử - 11C1
	
	
	

	
	2
	Anh - 11C6
	
	
	
	
	
	Sử - 11C5
	
	CNghệ - 10C10
	

	
	3
	Anh - 11C1
	
	
	
	
	
	
	
	CNghệ - 10C8
	

	
	4
	Anh - 12C13
	
	
	
	
	
	Sử - 11C2
	
	CNghệ - 10C2
	

	
	5
	Anh - 12C13
	
	
	
	
	
	Sử - 11C6
	
	CNghệ - 10C3
	

	4
	1
	Anh - 11C5
	
	Văn - 10C14
	
	CNghệ - 10C6
	
	Sử - 10C10
	
	
	

	
	2
	Anh - 11C7
	
	Văn - 10C3
	
	
	
	Sử - 10C1
	
	CNghệ - 10C7
	

	
	3
	Anh - 11C6
	
	Văn - 10C3
	
	
	
	Địa - 12C13
	
	CNghệ - 10C4
	

	
	4
	Anh - 11C6
	
	
	
	
	
	Sử - 11C9
	
	CNghệ - 10C5
	

	
	5
	
	
	Văn - 10C5
	
	
	
	
	
	CNghệ - 10C11
	

	5
	1
	Anh - 11C5
	
	
	
	
	
	Địa - 12C13
	
	CNghệ - 10C12
	

	
	2
	Anh - 12C13
	
	
	
	
	
	Sử - 11C11
	
	CNghệ - 10C7
	

	
	3
	Anh - 11C7
	
	
	
	
	
	Sử - 11C8
	
	CNghệ - 10C9
	

	
	4
	Anh - 11C1
	
	Văn - 10C14
	
	
	
	
	
	CNghệ - 10C13
	

	
	5
	Anh - 11C1
	
	Văn - 10C14
	
	
	
	Sử - 11C13
	
	CNghệ - 10C4
	

	6
	1
	Anh - 12C13
	
	Văn - 10C3
	
	
	
	Sử - 10C1
	
	
	

	
	2
	Anh - 11C7
	
	Văn - 10C14
	
	
	
	Sử - 10C5
	
	
	

	
	3
	Anh - 11C7
	
	Văn - 10C5
	
	
	
	Sử - 11C10
	
	CNghệ - 10C3
	

	
	4
	Anh - 11C1
	
	Văn - 10C5
	
	
	
	
	
	CNghệ - 10C2
	

	
	5
	
	
	SHL - 10C5
	
	
	
	SHL - 12C13
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	ĐP.Thúy
	Trang
	Trinh
	Trúc
	Trừng

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Anh - 12C7
	ChCờ - 11C2
	Hóa - 10C11
	ChCờ - 12C1
	Hóa - 12C2
	ChCờ - 11C6
	
	ChCờ - 10C11
	

	
	2
	
	Anh - 11C3
	Hóa - 11C13
	Hóa - 10C12
	Hóa - 12C9
	
	Toán - 11C6
	Toán - 10C11
	Lí - 10C11
	Lí - 12C11

	
	3
	
	Anh - 11C3
	
	Hóa - 11C1
	Hóa - 10C1
	Hóa - 10C3
	Toán - 10C11
	Toán - 10C11
	
	Lí - 12C9

	
	4
	
	Anh - 11C2
	Hóa - 11C2
	Hóa - 11C13
	Hóa - 10C2
	Hóa - 10C3
	Toán - 10C12
	Toán - 10C12
	
	CNghệ - 12C11

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Anh - 11C4
	
	Hóa - 10C12
	
	Hóa - 12C1
	
	
	
	
	

	
	2
	Anh - 11C3
	
	Hóa - 10C11
	
	Hóa - 12C10
	
	
	
	Lí - 12C8
	

	
	3
	Anh - 11C2
	
	Hóa - 11C3
	
	Hóa - 12C9
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	Hóa - 11C13
	
	
	
	
	
	Lí - 12C12
	

	
	5
	
	
	Hóa - 11C2
	
	
	
	
	
	Lí - 12C11
	

	4
	1
	Anh - 12C7
	
	Hóa - 11C3
	
	
	
	Toán - 10C11
	
	
	

	
	2
	Anh - 11C4
	
	Hóa - 11C1
	
	Hóa - 12C2
	
	Toán - 10C12
	
	
	

	
	3
	Anh - 11C3
	
	Hóa - 10C12
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Anh - 11C2
	
	Hóa - 10C11
	
	Hóa - 10C1
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Hóa - 10C2
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	Hóa - 12C1
	
	Toán - 11C6
	
	Lí - 12C9
	

	
	2
	
	
	
	
	Hóa - 12C2
	
	Toán - 11C6
	
	CNghệ - 12C8
	

	
	3
	Anh - 11C4
	
	
	
	Hóa - 10C1
	
	Toán - 10C12
	
	CNghệ - 12C9
	

	
	4
	Anh - 11C2
	
	
	
	Hóa - 10C3
	
	
	
	
	

	
	5
	Anh - 12C7
	
	
	
	Hóa - 10C2
	
	
	
	Lí - 12C8
	

	6
	1
	
	
	Hóa - 11C1
	
	Hóa - 12C1
	
	
	
	Lí - 12C12
	

	
	2
	
	
	Hóa - 11C3
	
	
	
	
	
	CNghệ - 12C12
	

	
	3
	Anh - 11C4
	
	Hóa - 11C2
	
	Hóa - 12C10
	
	
	
	
	

	
	4
	Anh - 12C7
	
	
	
	Hóa - 12C9
	
	Toán - 11C6
	
	Lí - 10C11
	

	
	5
	
	
	SHL - 11C2
	
	SHL - 12C1
	
	SHL - 11C6
	
	SHL - 10C11
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THPT TAN CHAU
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Trung
	Tú
	Tuyền
	Tuyết
	Vĩnh

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Hóa - 10C7
	ChCờ - 11C13
	
	ChCờ - 12C11
	
	ChCờ - 12C10
	Địa - 11C1
	ChCờ - 10C13
	Hóa - 10C9

	
	2
	Hóa - 10C4
	Hóa - 10C5
	Văn - 12C6
	
	Địa - 12C3
	
	Địa - 12C10
	Địa - 12C2
	Hóa - 10C15
	Hóa - 10C13

	
	3
	Hóa - 10C5
	Hóa - 10C4
	
	
	
	
	Địa - 11C3
	Địa - 11C9
	Hóa - 10C13
	Hóa - 12C7

	
	4
	Hóa - 10C6
	
	Văn - 12C7
	
	
	
	
	Địa - 11C8
	Hóa - 10C14
	Hóa - 12C7

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Hóa - 10C4
	
	Văn - 12C6
	
	Địa - 12C9
	
	Địa - 11C2
	
	Hóa - 10C9
	

	
	2
	Hóa - 10C5
	
	Văn - 12C6
	
	Địa - 11C11
	
	Địa - 11C4
	
	Hóa - 12C13
	

	
	3
	Hóa - 11C10
	
	Văn - 12C7
	
	Địa - 12C8
	
	
	
	Hóa - 10C15
	

	
	4
	Hóa - 11C11
	
	Văn - 12C7
	
	Địa - 12C11
	
	Địa - 11C7
	
	Hóa - 10C13
	

	
	5
	Hóa - 11C12
	
	Văn - 11C13
	
	Địa - 12C3
	
	Địa - 12C10
	
	Hóa - 10C14
	

	4
	1
	Hóa - 11C10
	
	
	
	
	
	Địa - 12C2
	
	
	

	
	2
	Hóa - 11C11
	
	
	
	Địa - 12C11
	
	Địa - 11C6
	
	
	

	
	3
	Hóa - 11C9
	
	
	
	Địa - 12C8
	
	
	
	
	

	
	4
	Hóa - 10C6
	
	
	
	Địa - 11C13
	
	Địa - 11C5
	
	
	

	
	5
	Hóa - 10C7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Hóa - 10C7
	
	Văn - 11C13
	
	
	
	
	
	Hóa - 10C15
	

	
	2
	Hóa - 10C6
	
	Văn - 12C7
	
	
	
	
	
	Hóa - 10C14
	

	
	3
	Hóa - 11C12
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 12C8
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 12C8
	

	
	5
	Hóa - 11C9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Hóa - 11C10
	
	Văn - 12C6
	
	
	
	
	
	Hóa - 12C7
	

	
	2
	Hóa - 11C12
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 12C8
	

	
	3
	Hóa - 11C9
	
	Văn - 11C13
	
	Địa - 12C9
	
	
	
	Hóa - 12C13
	

	
	4
	Hóa - 11C11
	
	Văn - 11C13
	
	Địa - 11C12
	
	Địa - 11C10
	
	Hóa - 10C9
	

	
	5
	
	
	SHL - 11C13
	
	SHL - 12C11
	
	SHL - 12C10
	
	SHL - 10C13
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
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	Thực hiện từ ngày 05 tháng 04 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Vinh
	Vũ
	Đức
	PV.Đức
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Anh - 11C12
	ChCờ - 10C2
	
	
	GDCD - 10C12
	
	
	
	

	
	2
	Anh - 11C11
	Anh - 12C3
	Toán - 10C2
	
	
	GDCD - 10C14
	
	
	
	

	
	3
	Anh - 12C4
	Anh - 11C11
	
	
	GDCD - 11C2
	GDCD - 11C13
	
	
	
	

	
	4
	Anh - 12C4
	Anh - 11C11
	
	
	GDCD - 11C5
	GDCD - 11C1
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Anh - 12C4
	
	
	
	GDCD - 10C7
	
	
	
	
	

	
	2
	Anh - 12C3
	
	
	
	GDCD - 10C13
	
	GDCD - 10C1
	
	
	

	
	3
	Anh - 11C13
	
	
	
	
	
	GDCD - 10C2
	
	
	

	
	4
	Anh - 11C12
	
	
	
	GDCD - 11C6
	
	GDCD - 10C10
	
	
	

	
	5
	Anh - 11C11
	
	
	
	GDCD - 11C4
	
	GDCD - 10C9
	
	
	

	4
	1
	Anh - 11C13
	
	Toán - 12C6
	
	GDCD - 10C5
	
	
	
	
	

	
	2
	Anh - 12C4
	
	Toán - 12C6
	
	GDCD - 10C6
	
	
	
	
	

	
	3
	Anh - 11C12
	
	Toán - 10C2
	
	GDCD - 10C8
	
	
	
	
	

	
	4
	Anh - 11C12
	
	Toán - 10C2
	
	GDCD - 10C4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	Toán - 10C1
	
	GDCD - 10C3
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	Toán - 10C1
	
	GDCD - 10C11
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	Toán - 10C1
	
	GDCD - 10C15
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Toán - 12C6
	
	GDCD - 11C11
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	Toán - 12C6
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	GDCD - 11C3
	
	
	
	
	

	6
	1
	Anh - 11C13
	
	
	
	GDCD - 11C7
	
	
	
	
	

	
	2
	Anh - 11C13
	
	
	
	GDCD - 11C10
	
	
	
	
	

	
	3
	Anh - 12C3
	
	Toán - 10C2
	
	GDCD - 11C12
	
	
	
	
	

	
	4
	Anh - 12C3
	
	Toán - 10C1
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	SHL - 10C2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



